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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 

2011-2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


Thực hiện Công văn số 361/BTXH-CTXH ngày 08/6/2015 của Cục Bảo trợ xã hội về việc đánh giá kết quả thực hiện Đề án 32, Đề án 1215 giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo kết quả thực hiện Đề án 32 như sau:

I. Kết quả thực hiện Đề án 32 giai đoạn 2011-2015

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 phê duyệt “Đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010-2020”, Sở Lao động - TB&XH đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 27/8/2010 về triển khai thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Để tạo điều kiện cho các đối tượng xã hội được tiếp cận các dịch vụ xã hội theo một quy trình chuyên nghiệp, ngày 17/10/2011 UBND tỉnh có Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh. Tuy nhiên do các điều kiện khách quan như thiếu nhân lực, cơ sở vật chất, quỹ đất để xây dựng Trung tâm... nên Trung tâm chưa thể đi vào hoạt động sau khi được thành lập. Để Trung tâm đi vào hoạt động và thực hiện tốt những chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, đặc biệt là sử dụng các trang thiết bị, nhân lực hiện có của Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội, Sở Lao động - TB&XH đã tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 về việc sáp nhập Trung tâm cung cấp dịch vụ Công tác xã hội vào Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội và đổi tên thành Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Đến nay, Trung tâm đã đi vào hoạt động và thực hiện tốt những chức năng, nhiệm vụ bổ sung được giao.
Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND, hàng năm Sở Lao động - TB&XH đều xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 32 và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nghề công tác xã hội nhằm góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về nghề công tác xã hội cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng. 
2. Công tác truyền thông

Sở Lao động - TB&XH đã phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền về vai trò, vị trí của nghề công tác xã hội, Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội và đối tượng phục vụ của Trung tâm thông qua các hội nghị, các phương tiện truyền thông. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề trợ giúp xã hội cho những đối tượng yếu thế, khó khăn trong xã hội như người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... Các hoạt động truyền thông, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về Đề án phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Trung tâm Nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội đã làm việc, cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí để đăng bài; biên soạn những nội dung cơ bản, ban đầu để in 6.000 cuốn sổ tay công tác xã hội phát cho đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò nghề công tác xã hội trong xu thế phát triển của xã hội. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về công tác xã hội trong các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực ngành. 
3. Công tác tập huấn, bồi dưỡng và đào tạo 
a) Kết quả tập huấn, bồi dưỡng 

- Năm 2011-2012: Từ nguồn Kinh phí hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ trong năm 2011-2012, Sở Lao động - TB&XH đã tổ chức 07 lớp tập huấn kiến thức cơ bản về nghề công tác xã hội (CTXH) cho khoảng 700 người đang công tác tại địa phương có liên quan đến công tác xã hội và nhân viên đang làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trong đó khoảng 60% là Cộng tác viên đang tham gia các công việc liên qua đến CTXH ở thôn, bản, tổ dân phố và nhân viên các cơ sở BTXH. (Kinh phí năm 2011 do thông báo chậm không kịp thực hiện, một phần được chuyển sang năm 2012 để tiếp tục).
- Năm 2013, trung tâm Nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội phối hợp với Chi cục Bảo trợ xã hội - Bảo vệ chăm sóc trẻ em, một số Giảng viên CTXH ở các cơ sở đào tạo tổ chức tập huấn nghề công tác xã hội cho hơn 790 học viên là Chi hội trưởng (hoặc Phó Chi hội trưởng) Chi hội Liên hiệp phụ nữ; Bí thư (hoặc Phó bí thư) Chi đoàn các tổ dân phố; Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) Hội chữ thập đỏ, Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ, Cộng tác viên DS-KHHGĐ, Cộng tác viên BVCSTE các phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Huế, huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà. 

- Năm 2014: trung tâm Nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội phối hợp với các tổ chức đoàn thể và phòng Lao động - TB&XH huyện Quảng Điền tập huấn cho 130 học viên là cán bộ cơ sở về những nội dung cơ bản nghề công tác xã hội. Dự kiến, trong năm 2015 tổ chức các lớp tập huấn kiến thức cơ bản về nghề công tác xã hội cho khoảng 500 học viên tại các huyện Phú Vang, Nam Đông và thị xã Hương Thủy, Hương Trà; 01 lớp tập huấn nâng cao chuyên môn về công tác xã hội cho khoảng 100 cán bộ tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.
b) Kết quả đào tạo

- Năm 2010-2012: Từ nguồn kinh phí đào tạo cán bộ, viên chức nhà nước hàng năm thông qua Sở Nội Vụ và từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và các nguồn xã hội hóa khác, đã đào tạo được 3 lớp Trung cấp Công tác xã hội với 233 cán bộ, nhân viên CTXH.

Trường Đại học Khoa học Huế và Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế thông qua việc thi tuyển từ năm 2010 đến 2012 đã đào tạo được 210 sinh viên hệ Đại học và 145 sinh viên hệ Cao đẳng ngành công tác xã hội.

Đối với hệ đại học vừa học vừa làm thông qua liên kết giữa trường Đại học khoa học và trường Cao đẳng nghề đã tuyển sinh, đào tạo 49 học viên. Phần lớn học viên là cán bộ, cá nhân có nguyện vọng và tâm huyết với nghề công tác xã hội.

- Năm 2013: Phối hợp với trường Cao Đẳng nghề Thừa Thiên Huế mở 02 lớp liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng nghề công tác xã hội với 96 học viên.
- Năm 2014: Đã tổng kết và cấp bằng cho các học viên 2 lớp liên thông Cao đẳng nghề công tác xã hội.

+ Phối hợp với trường Đại học khoa học Huế, Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế chiêu sinh mở 01 lớp liên thông Đại học Công tác xã hội, hiện nay có 49 học viên đang theo học và 01 lớp Cao Đẳng Công tác xã hội với 24 học viên.

- Năm 2015: Trung tâm tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho các cán bộ lớp Cao đẳng và Đại học hệ vừa học vừa làm về công tác xã hội năm 2014 và các lớp mới chiêu sinh năm 2015 phù hợp với chuyên môn và công việc được giao.

4. Công tác cung cấp các dịch vụ CTXH trong lĩnh vực bảo trợ xã hội
* Công tác tư vấn, điều trị, chăm sóc

Đã tư vấn tâm lý, trợ giúp kỹ năng cho các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị: Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ Trẻ em tỉnh và các đối tượng có nhu cầu. 

* Cung cấp dịch vụ công tác xã hội liên quan đến phòng, chống tệ nạn xã hội: Sở đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức khảo sát tìm hiểu nhu cầu 60 đối tượng là nạn nhân mua bán người trở về và nhóm có nguy cơ cao tại thành phố Huế và huyện miền núi A Lưới. Triển khai xây dựng 03 nhóm tự lực tại hai địa phương trên (mỗi nhóm 10 thành viên) từ tháng 11/2013. Các nhóm đã hoạt động với sự trợ giúp của các nhân viên xã hội. Qua sinh hoạt nhóm, đã giúp cho mọi người những kỹ năng sống, học nghề, phát triển sản xuất và dần dần hòa nhập cộng đồng.

* Trung tâm Nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ CTXH đã phối hợp với các đơn vị thuộc Sở và phòng Lao động - TB&XH và các xã, phường và thị trấn của thành phố Huế và thị xã Hương Trà điều tra, khảo sát về nạn nhân bom mìn vật liệu nổ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần tìm hình thức chăm sóc thay thế và các gia đình có nhu cầu nhận nuôi trẻ. Tiến hành triển khai thí điểm việc cung cấp các dịch vụ cho những đối tượng nêu trên vào tháng 8/2014.
* Nhờ sự hỗ trợ của Trung ương, trung tâm Nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ xã hội đã hình thành đường dây hỗ trợ, tiếp nhận thông tin hàng ngày nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân, các đối tượng yếu thế tiếp cận ngày càng tốt hơn với các dịch vụ xã hội.
II. Những thuận lợi và khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Đề án

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội nên việc triển khai thực hiện Đề án 32 trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh được thuận lợi;

- Các bộ, ngành đã ban hành kịp thời các văn bản liên quan đến việc thực hiện Đề án 32 như Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH, Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội, Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn... nên địa phương có căn cứ, cơ sở để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

2. Tồn tại, khó khăn

- Nhận thức, hiểu biết của người dân và nhiều cán bộ, công chức về nghề công tác xã hội còn hạn chế. Khuôn khổ pháp lý phát triển nghề công tác xã hội còn chưa đầy đủ, đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện;

- Mạng lưới các cơ sở, tổ chức cung cấp dịch vụ và mạng lưới nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội chưa được đào tạo chuyên nghiệp về công tác xã hội, mới chỉ được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ;

- Việc huy động nguồn lực của xã hội để trợ giúp và cung cấp các dịch vụ xã hội cho người dân có vấn đề xã hội, các đối tượng yếu thế trong xã hội còn hạn chế;

- Nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội của người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế rất đa dạng và phong phú nhưng do thói quen và chưa nhận thấy rõ hiệu quả của việc được cung cấp dịch vụ công tác xã hội nên các đối tượng chưa chủ động đến tiếp cận với các dịch vụ này;

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, phường, thị trấn chưa hình thành. Chủ yếu là đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, cán bộ VH-XH kiêm nhiệm một số nội dung liên quan đến công tác xã hội; 

- Việc tuyển dụng, bố trí cộng tác viên công tác xã hội tại cấp xã theo Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày24/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa triển khai vì còn nhiều vướng mắc về cơ sở pháp lý;
- Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế do mới đi vào hoạt động, đội ngũ cán bộ còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác xã hội nên việc triển khai thực hiện các hoạt động có liên quan  chưa phong phú, đa dạng theo yêu cầu của Nghề CTXH;

- Công tác đào tạo cán bộ làm công tác xã hội chưa phù hợp, thiếu chuyên sâu về các lĩnh vực có liên quan, còn nặng về lý thuyết, thiếu cơ sở vật chất cho thực hành; đào tạo chưa gắn với nhu cầu sử dụng;  

- Cơ chế, chính sách sử dụng, đãi ngộ đối với nhân viên công tác xã hội chưa phù hợp, do đó chưa thu hút được đội ngũ này vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công tác xã hội;

- Sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành liên chưa được chặt chẽ và thiếu đồng bộ;

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện chưa phù hợp, cụ thể: 


+ Thông tư Liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Liên Bộ Lao động - TB&XH, Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập áp dụng cho Trung tâm CTXH cấp huyện. Tuy nhiên, hiện nay các Trung tâm CTXH đã được thành lập và hoạt động đều thuộc cấp tỉnh.

+ Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH về quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại Thông tư này quy định chế độ phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn do ngân sách tỉnh bảo đảm. Rất khó triển khai thực hiện, do nguồn kinh phí của tỉnh không thể đáp ứng được.

3. Một số kiến nghị, đề xuất

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH thì phạm vi áp dụng đối với các Trung tâm do UBND huyện quyết định thành lập. Tuy nhiên, hiện nay đa số các Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH đều do UBND tỉnh quyết định thành lập. Vậy, để thuận lợi trong quá trình thực hiện, đề nghị các Bộ, ngành liên quan có văn bản hướng dẫn địa phương thực hiện;
- Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý nghiệp vụ CTXH cho các cán bộ quản lý và nhân viên CTXH;
- Đề nghị các Bộ, ngành và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm hơn nữa đến công tác xã hội và nghề công tác xã hội, cần đầu tư thích đáng cho công tác này. Đặc biệt quan tâm đến những người làm công tác xã hội, có cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút lực lượng tham gia nghề công tác xã hội để trợ giúp cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, người dân có vấn đề xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội.


III. Kế hoạch triển khai Đề án 32 giai đoạn 2016-2020

1. Mục tiêu
- Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 40% số cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các xã, phường, thị trấn; các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội;

- Tổ chức hướng dẫn các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện quản lý trường hợp với người khuyết tật theo Thông tư số 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06/1/2015, phấn đấu ít nhất 20% số người khuyết tật tại các xã, phường, thị trấn được quản lý trường hợp;

- Tăng cường huy động các nguồn lực để phục vụ cho các hoạt động của Đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2016-2020;

- Phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên công tác xã hội ở xã, phường, thị trấn. Đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất từ 01 đến 02 cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội thuộc chức danh không chuyên trách hoặc cộng tác viên công tác xã hội với mức phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định;

- Đẩy mạnh công tác tham vấn, tư vấn cho các đối tượng xã hội;

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề công tác xã hội.
2. Các nhiệm vụ

a) Phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội

- Xây dựng, cũng cố và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm Nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh;
- Hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quy mô, cơ cấu phòng ban, nhân lực và các điều kiện kỹ thuật… khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương, Bộ ngành liên quan để hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ công tác xã hội cấp tỉnh ngày càng phát triển;
- Thường xuyên kết nối với các cơ sở dịch vụ xã hội trên địa bàn tỉnh tạo thành hệ thống cơ sở dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu cho các đối tượng xã hội theo một quy trình của nghề công tác xã hội.

b) Phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên CTXH
Phối hợp với các Sở, ban ngành xây dựng Kế hoạch tuyển chọn, bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, phường, thị trấn theo tinh thần Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH.
c) Tổ chức đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội

Có kế hoạch phối hợp, liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội.
d) Tuyên truyền nâng cao nhận thức về nghề công tác xã hội

Phối hợp với các Sở, ban ngành, hội đoàn thể liên quan tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cán bộ cơ sở về nghề công tác xã hội;
Xây dựng kế hoạch truyền thông hàng năm thông qua các phương tiện truyền thông như: đăng tin bài, phóng sự, phát tờ rơi, băng rôn nhằm nâng cao nhận thức về nghề công tác xã hội;

Tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo chia sẽ thông tin, kinh nghiệm về hoạt động công tác xã hội.

d) Xây dựng website của trung tâm Nuôi dưỡng và cung cấp dịch vụ công tác xã hội nhằm cung cấp các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu cho đối tượng xã hội. 
e) Giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án
Phân công cán bộ giám sát, đánh giá theo các nội dung và mục tiêu của Đề án, phù hợp với tình hình của địa phương.

IV. Kinh phí thực hiện

Nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án 32 dự kiến giai đoạn 2016-2020 là 31 tỷ đồng, trong đó: 

- Ngân sách Trung ương 20 tỷ đồng.

- Ngân sách địa phương: 8 tỷ đồng.

- Vốn huy động các nguồn viện trợ khác: 3 tỷ đồng.
Trên đây là kết quả thực hiện Đề án 32 giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - TB&XH Thừa Thiên Huế báo cáo Cục Bảo trợ xã hội biết./.

(Đính kèm các phụ lục)
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